
SỞ Y TẾ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT  

 
Số: 323/KSBT 

V/v đề nghị gửi yêu cầu báo giá văn phòng 
phẩm năm 2023 

     Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 
 

Thừa Thiên Huế, ngày  23  tháng 03  năm 2023 

 

Kính gửi: Các công ty có năng lực. 
 

Để làm cơ sở cho việc mua sắm văn phòng phẩm năm 2023, Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế kính đề nghị quý Công ty báo giá cho mặt hàng sau 

đây: 

STT Danh mục 
Đơn vị 

tính 
Quy cách Số 

lượng 
Ghi chú 

1 
Giấy A4 Ram 

Định lượng: 70 gsm, SX 
tại Việt Nam, 500p/ram 

627  

2 
Giấy A4 Ram 

Định lượng: 70 gsm, 
Nhập khẩu, 500p/ram 

70  

3 
Giấy A4 (bìa cứng) Ram 

Định lượng: 160gsm, 
màu vàng, xanh, trắng,  

28  

4 Giấy A5 Ram Trắng, SX: Việt Nam 20  
5 Giấy A5 Ram  Hồng SX: Việt Nam 400  
6 Arap lớn Cái  Deli 1  
7 Arap nhỏ Cái  Deli 26  
8 Băng kéo dán gáy  Cuộn màu xanh 18  
9 Băng keo giấy  Cuộn dày, bản vừa 5  
10 Băng keo trong Cuộn to 21  
11 Băng keo trong Cuộn nhỏ 10  
12 Bì Clear Cái thường 150  
13 Bì Clear dày Cái dày, to 140  
14 Bìa lỗ mỏng, không viền Cái  100c/ram 1  

15 
Bút ký Hộp 

màu xanh, đầu 1mm - 
Penten 

3  

16 Bút bi đỏ Cây  Đầu 0.3mm  115  
17 Bút bi cố định để bàn hộp hộp/10 cái 10  
18 Bút bi xanh Cái  Đầu 0.3mm 410  
19 Bút lông dầu 2 đầu   Cây   10  
20 Bút lông đỏ Cây   55  
21 Bút lông xanh Cây   25  
22 Bút viết bảng (xóa được) Cây   2  
23 Bút xạ kim  Cây  Đầu 0.3mm, Zero 10  
24 Bút xóa Cây   4  
25 Cặp hộp 7 phân  Cái   12  
26 Ghim dập nhỏ Hộp  Số 10 135  
27 Ghim dập (23/15mm) Hộp   15  
28 Ghim dập (23/20mm) Hộp   6  



STT Danh mục 
Đơn vị 

tính 
Quy cách Số 

lượng 
Ghi chú 

29 Bình mực dấu đỏ Hộp   5  
30 Bình mực dấu xanh Hộp   8  
31 File bỏ tài liệu 60 lá Cái   8  
32 Ghim giấy tam giác Hộp   75  
33 Hồ dán khô Chai   7  
34 Hồ dán nước Chai   45  
35 Kéo Cái lớn 12  
36 Kẹp 3 dây Cái 100 mm, bìa giấy 160  
37 Kẹp bướm loại nhỏ Hộp  19mm 32  
38 Kẹp bướm loại to Hộp 51 mm 31  
39 Kẹp bướm loại vừa Hộp  32 mm 33  
40 Kẹp còng bật 2 khóa Cái màu xanh, to 70mm 10  
41 kẹp còng nhẫn  Cái bật màu xanh, vừa 30mm 5  
42 Kẹp trình ký Cái Màu xanh 24  
43 Máy tính Casio Cái Loại 12 số  3  
44 Sổ khổ giao ban Quyển A4, bìa da, 240 trang 9  
45 Sổ tay ghi chép Quyển A5, bìa da, 240 trang 5  

- Bản giấy xin gửi phát nhanh về địa chỉ: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

Thừa Thiên Huế,10-12 Nguyễn Văn Cừ, phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, tỉnh 

Thừa Thiên Huế ( SĐT: 0234.3822466) 

- Thời hạn gửi báo giá: Kể từ ngày 23/03/2023 đến 11h00 ngày 31/03/2023 

- Yêu cầu: nhà thầu có năng lực kinh nghiệm thực hiện gói thầu, có báo giá 

đáp ứng các tiêu chí. 

Trân trọng cám ơn! 

  Nơi nhận:                                                                
- Như danh sách đính kèm;  
- Phòng TCHC: đăng tải trang CDC                                                               
- Lưu: VT, KHTC 

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH 

 

Đã ký 

 

Nguyễn Lê Tâm 

 


